
Nam Nữ

NCC 

đang 

hưởng 

TCƯĐ 

hàng 

tháng 

(ghi rõ 

đối 

tượng)

TB 

hưởng 

trợ cấp 

MSLĐ 

hàng 

tháng

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

NGHĨA LÂM (362) 362 543.000.000       

1 Võ Thanh Phương 12/12/1962 211901653 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

2 Lê Thị Vàng 1950 210049005 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

3 Trần Thị Cảm 1957 210048760 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

4 Mai Thị Cùng 1937 210290155 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 Tù đày, 

BTXH
1.500.000           

5 Võ Thị Phượng 1956 210049224 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

6 Nguyễn Ngô 12/10/1962 211931888 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

7 Võ Thị Đua 16/9/1947 210245269 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

NCC và thân 
Trùng 

đối 

tượng 

NCC 

hoặc đối 

tượng 

khác 

trong 

Quyết 

định 

của Thủ 

Số tiền Ký nhận Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 

/Thẻ căn 

cước công 

dân

Địa chỉ, nơi cư 

trú



8 Nguyễn Thị Nở 1954 212013225 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

9 Nguyễn Đặng Anh 20/10/1952 210290306 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

10 Võ Thị La 1955 211094202 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

11 Nguyễn Thị Sáu 25/12/1959 210048895 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

12 Nguyễn Thị Hương 1955 212369460 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

13 Nguyễn Ngọc Kim 20/10/1954 210245227 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

14 Nguyễn Thị Tưởng 1961 210282802 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

15 Nguyễn Thị Trang 1953 210290032 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

16 Trần Thị Lan 1956 212430088 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

17 Phạm Ngọc Mỹ 1955 211315148 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

18 Nguyễn Hết 10/3/1953 210290213 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

19 Nguyễn Thụy 1954 210245351 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

20 Võ Thị Sương 1947 210245078 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

21 Nguyễn Thanh Hùng 30/1/1954 210547392 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

22 Nguyễn Đậu 12/8/1948 210245343 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

23 Nguyễn Tấn Thừa 20-11-1935 210845491 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

24 Buì thị Cần 1942 210290140 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           



25 Nguyễn Văn Thanh 1949 210851073 Thôn 8, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

26 Lương Thị Kỷ 1952 210048952 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

27 Trần Quang 05/09/1949 210233077 Thôn 4, Nghĩa Lâm 
Thương 

binh 1.500.000           

28 Trần Vững 15/07/1945 210245467 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Bệnh binh, 

CĐHH 1.500.000           

29 Nguyễn Văn Lẻ 02/03/1954 210245353 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

30 Nguyễn Văn Thìn 1952 210048908 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

31 Nguyễn Thị Kim Anh 1952 210051139 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

32 Nguyễn Thị Ba 16/3/1950 210245273 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Bệnh binh, 

CĐHH, Tù 

đày
1.500.000           

33 Võ Thị Lâm 01/01/1944 210901826 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

34 Trương Thị Đồng 1948 210049162 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

35 Nguyễn Lâm Tới 22/06/1947 210225454 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TN-Bệnh 

binh 1.500.000           

36 Lâm Minh Thuấn 2/12/1956 212662520 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

37 Nguyễn Văn Mười 10/7/1954 212198528 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Bệnh binh, 

CĐHH 1.500.000           

38 Võ Tấn Thành 20/10/1957 210233231 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

39 Trương Thị Tạm 01/01/1942 210245541 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

40 Lâm Xuân Điều 1956 212368838 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

41 Nguyễn Sự 01/03/1936 212147086 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           



42 Nguyễn Thị Lý 05/07/1950 210245578 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CĐHH, Tù 

đày 1.500.000           

43 võ Phương 1954 210245232 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

44 Bùi Thị Phi 20/10/1942 211029103 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

45 Nguyễn Quý 2/2/1950 210048980 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

46 Lâm Thị Chính 01/01/1954 211023937 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

47 Đỗ Thị Hào 12-03-1931 210245151 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, 

BTXH 1.500.000           

48 Đaò Thị Đây 20/03/1951 210245070 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

49 Trần Thị Nghiêm 1950 211029171 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

50 Nguyễn Thị Cà 07/02/1950 210245157 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

51 Trần Thị Ninh 06/02/1945 210182746 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

52 Lâm Thị Nở 1956 210049108 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

53 Võ Hai 02/3/1960 211211741 Thôn 7, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

54 Trần Đức Khanh 27/09/1954 211356593 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

55 Ngô Minh Giám 16-05-1935 210182960 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

56 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1950 210051047 Thôn 8, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

57 Phạm Văn Cang 1944 211931828 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

58 Lê Văn Trọng 1956 211034139 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           



59 Phạm Thị Tuyết Trinh 1953 272728993 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

60 Lê Thị Vui 1947 210290117 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

61 Nguyễn Biện 1921 210290030 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 BTXH 1.500.000           

62 Phạm Kiên 1927 210290156 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

63 Huỳnh Thị Huy 24/3/1957 210290114 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

64 Trương Tơ 07/12/1936 210245485 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 BTXH 1.500.000           

65 Nguyễn Thị Chuông 03/02/1937 210290093 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, 

BTXH 1.500.000           

66 Nguyễn Thị Công 1955 210282802 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

67 Lê Thị Xê 01/01/1936 210182925 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, 

BTXH 1.500.000           

68 Nguyễn Thị Sắt 1942 210290251 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

69 Đinh Chúng 01-01-1933 212381310 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, 

CCGĐCM, 

 BTXH
1.500.000           

70 Đoàn Thị Mẫn 1942 210290101 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

71 Trần Thị Phiến 07/05/1936 210290160 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

72 Nguyễn Thị Kim Danh 1952 210100522 Thôn 8, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

73 Đinh Sâu 1959 212674923 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

74 Trương Nở 20/10/1938 211977435 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

75 Phạm Thị Hạn 07/03/1948 210048946 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           



76 Lê Thị Hộp 20/10/1953 210290096 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

77 Nguyễn Thị Chanh 03/08/1943 210245806 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

78 Nguyễn Thị Đồng 1958 210245511 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

79 Bùi Thị Thức 20/2/1949 210245498 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

80 Nguyễn Thị Cho 01/01/1940 210048659 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

81 Nguyễn Duy Chiến 09/10/1952 210290158 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

82 Trần Thị Thí 1931 212381989 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Tù đày, 

BTXH 1.500.000           

83 Nguyễn Văn Tương 10/10/1953 211315167 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

84 Nguyễn Thị Một 01/01/1952 210245176 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

85 Nguyễn Tòa 1249000 210961476 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

86 Nguyễn Thanh Hồng 1094000 211094429 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

87 Nguyễn Thị Hà 1955 212673115 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

88 Tôn Văn Mười 1942 211078804 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

89 Nguyễn Thị Cần 03/07/1954 212437179 Thôn 8, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

90 Nguyễn THị Thanh 1956 210898776 Thôn 8, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

91 Cao Văn Hùng 1956 211094265 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

92 Đoàn Thị Sửu 20/10/1948 210029178 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           



93 Trần Ngọc Khiết 1940 210049127 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

94 Bùi Thị Giỏi 20/3/1944 210182983 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

95 Huỳnh Thị Hồng 06/10/1944 210182917 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

96 Trần Thị Cần 1949 210049213 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

97 Trần Thị Đại 1940 210048955 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

98 Hồ Thị Hậu 1956 210245571 Thôn 2, Nghĩa Lâm 
Thương 

binh 1.500.000           

99 Nguyễn Thị Bé 08/01/1953 210641202 Thôn 8, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

100 Lê Trung Kỳ 30/01/1941 212663307 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

101 Nguyễn Tấn Linh 1956 230764715 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

102 Mai Thị Hoa 01/01/1926 210290083 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

103 Nguyễn Thị Kỉnh 20/6/1948 210245177 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

104 Võ Duy Kế 1956 212640935 Thôn 8, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

105 Ngô Thị Lý 1951 210648747 Thôn 8, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

106 Đặng Văn Tiện 25/10/1956 210021361 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

107 Trương T Minh Hương 1094000 210049237 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

108 Đào Thị Đức 16/10/1953 210182780 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

109 Bùi Thị Mến 07/02/1948 210245262 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, Tù 

đày, 

CCGĐCM
1.500.000           



110 Phạm Văn Cữu 20/11/1944 210003499 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

111 Trương Vằng 03/10/1943 210049092 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

112 Nguyễn Thị Xuân 10/10/1954 210990085 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

113 Nguyễn Thị Thủ 1952 210290330 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

114 Nguyễn Văn Kiều 15/10/1950 211029261 Thôn 7, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

115 Phan Tượng 01/02/1945 210084937 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

116 Bùi Thị Cúc 1952 210329996 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

117 Bùi Minh Quang 1956 212087549 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

118 Võ Thị Luận 20/10/1950 210290113 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

119 Nguyễn Thị Bông 1952 210290014 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

120 Mai Thị Kiểu 01/01/1950 210182866 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

121 Mai Thị Thành 1955 210290088 Thôn 7, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

122 Tôn Thị Cúc 03/06/1946 212369490 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TN-

Thương 

binh
1.500.000           

123 Huỳnh T Minh Hương 13/10/1957 210049199 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

124 Lê Thị Long 1956 210049057 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

125 Nguyễn Thị Trang 14/10/1953 210182840 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

126 Nguyễn Thị Tam 20/2/1941 210048854 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           



127 Đào Thị Cúc 02/02/1946 210048653 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

128 Nguyễn Luyện 10/03/1939 210049095 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

129 Lê Thị Thu 20/10/1954 211023933 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

130 Võ Nâm 04/10/1935 210182758 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

131 Bùi thị Nga 03/10/1943 210245075 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

132 Võ Hữu Tề 29-03-1935 211029011 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

133 Bùi Thị Kiệm 01/01/1950 210291366 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

134 Lương Quang Thuận 20/10/1958 211029043 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

135 Lương Thị Ích 05-08-1935 210245038 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

136 Trương Thị Quí 29/12/1954 211094041 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

137 Hồ Thị ấm 02/10/1940 210245510 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

138 Võ Thị Xí 02/10/1940 210048811 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

139 Bùi Thị Thanh 06/03/1949 210048950 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TN-

Thương 

binh
1.500.000           

140 Đoàn Thị Dương 1949 210048990 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

141 Nguyễn Thị Đồng 1954 210290206 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

142 Lê Văn Cảm 15/7/1953 210181210 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

143 Trần Văn Lồng 10/10/1954 211315216 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           



144 Trương Công Danh 01-01-1931 210049078 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, Tù 

đày 1.500.000           

145 Trương Ít 7/1/1951 210049216 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

146 Bùi Thị Lành 1933 211029256 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Tù đày, 

BTXH 1.500.000           

147 Nguyễn Lệ 02/02/1938 210049200 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

148 Phan Châu Trị 1929 210649124 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

149 Nguyễn Văn Thể 1955 210233059 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

150 Nguyễn Ngọc Chủng 20/10/1947 211029260 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Bệnh binh, 

Tù đày 1.500.000           

151 Lê Trung Kỳ 07/1/1939 210015118 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

152 Nguyễn Thanh Ngọc 01/01/1952 210182983 Thôn 7, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

153 Trương Thị Xa 1947 210290115 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

154 Trần Thị Máy 10/07/1938 210048692 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

155 Bùi Thị Bảnh 10/08/1936 210048984 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 BTXH 1.500.000           

156 Võ Phải 05/02/1944 210182897 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

157 Trần Thanh Hải 1953 210015123 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

158 Trần Văn Nga 18/08/1955 210233189 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

159 Cao Văn Điểm 10/10/1956 211023955 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

160 Bùi T Thanh Phổ 05/05/1955 210025245 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           



161 Trần Quang Sơn 2/9/1954 210048706 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

162 Nguyễn Thị Thâm 16/03/1913 210182843 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, Tù 

đày, 

CCGĐCM
1.500.000           

163 Vũ Ngọc Quán 16/06/1944 212665441 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

164 Nguyễn Qùy 10/10/1938 210048694 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

165 Nguyễn Thị Thới 19/12/1950 210049038 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

166 Trương Văn Năm 01/01/1954 210049056 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

167 Nguyễn Thị Hoa 27/10/1963 210049134 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

168 Lâm Văn Minh 1955 212672981 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

169 Thới Dân 02/02/1944 210049218 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

170 Lê Thành Tâm 01/05/1943 211029016 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

171 Nguyễn Thị Pho 1932 210182395 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 BTXH 1.500.000           

172 Đinh Thị Đại 05/04/1952 210245355 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

173 Nguyễn Đài 16/10/1946 210182775 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

174 Võ Thị Thêm 06/06/1928 210245015 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, 

BTXH 1.500.000           

175 Hồ Văn Cam 1950 210528129 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

176 Lâm Giao 16/10/1927 210049097 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Tù đày, 

BTXH 1.500.000           

177 Vũ Văn Vàng 1952 212677749 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Bệnh binh, 

Tù đày 1.500.000           



178 Trần Thị Thu Hồng 05/10/1954 218245520 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

179 Phạm Trung 01/01/1951 211953926 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

180 Nguyễn Thanh Chi 10/02/1937 210182904 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

TNLS, 

BB, BTXH 1.500.000           

181 Nguyễn Thị Vàng 03/05/1941 210245515 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 Tù đày, 

CĐHH
1.500.000           

182 Lê Khâm 04/10/1940 210290262 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

183 Võ Thị Lý 01/01/1950 210245377 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

184 Nguyễn T Thanh Tin 10/10/1956 210233175 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

185 Trần Quốc Vương 02/11/1959 210029017 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

186 Đoàn Thị Phi 1944 210182903 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

187 Trương Bồi 20/10/1935 210245547 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Tù đày, 

BTXH 1.500.000           

188 Nguyễn Đức Phụng 2/7/1951 210290183 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

189 Huỳnh Ngọc Hoàng 1948 210290273 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

190 Trần Tiến Dũng 1954 210048726 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

191 Nguyễn Thị Thế 1954 211901763 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

192 Huỳnh Quang Kích 3/2/1947 210181556 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

193 Hồ Phong 20/10/1937 210182995 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

194 Nguyễn Thị Phường 1950 210233169 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           



195 Bùi Thị Hồng 12/02/1947 210180387 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

196 Nguyễn Dân 1919 210290305 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Tù đày, 

BTXH 1.500.000           

197 Trần Thị Tuân 1941 212673117 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
TNLS

1.500.000           

198 Trần Thị Yến 10/10/1947 210290048 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

199 Trần Ngọc BÌnh 1931 210048683 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

200 Huỳnh Tấn Thuận 05/10/1952 210290322 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

201 Bùi Tấn Hựu 26/12/1932 212380732 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

202 Phạm Ngọc Kim 05/03/1952 210245354 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

203 Tôn Long Hữu 10-09-1933 210245468 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

204 Võ Hữu Thắng 10/10/1949 210245245 Thôn 7, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

205 Trần Minh Công 01/01/1938 210048625 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
BTXH

1.500.000           

206 Trần Thị Chi 10/10/1948 210182978 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

207 Trương Thị Huệ 1957 212382131 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

208 Nguyễn Văn Để 1952 211315152 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 TN-TB 1.500.000           

209 Đặng Văn Cầu 1936 210182996 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 Tù đày, 

BTXH
1.500.000           

210 Bùi Thị Anh 04/01/1954 210245401 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CĐHH, Tù 

đày 1.500.000           

211 Bùi Thị Đức 03/09/1952 210028867 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CĐHH, Tù 

đày 1.500.000           



212 Nguyễn Nhường 12/10/1950 210245240 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

213 Lâm Thị Tranh 1952 210049007 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Bệnh binh, 

TN-TB 1.500.000           

214 Huỳnh Thị Ca 02/05/1939 211315161 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CCGĐCM, 

 BTXH 1.500.000           

215 Nguyễn Thị Cảm 1953 210245394 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

CĐHH, Tù 

đày 1.500.000           

216 Huỳnh  Tấn Hựu 1944 210290013 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

217 Lâm Thanh NhÌ 10/10/1940 210182984 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Bệnh binh, 

Tù đày 1.500.000           

218 Nguyễn Văn Một 3/4/1954 212081459 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

219 Trương Bá Nhanh 01/01/1956 210049045 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

220 Võ Hữu Kỳ 20/12/1952 210245216 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

221 Lương Thị Hòa 26/9/1953 210290176 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

222 Võ Văn Thái 06/06/1961 211315145 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

223 Trương Thị Mộng 08/02/1942 210048934 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

224 Lâm Thị Đấu 1947 210048971 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

225 Đoàn Thị Thường 01/01/1954 210901288 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

226 Võ Hậu 1932 210290243 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Tù đày, 

BTXH 1.500.000           

227 Nguyễn Đức Ánh 20/7/1949 210245481 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

228 Vũ ĐÌnh Khôi 16/04/1955 210245243 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           



229 Đào Phụ 18/2/1941 210245466 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

230 Võ Thị Nghiệm 01/01/1946 212385131 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

231 Đỗ Thị Yên 01/02/1950 210245591 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

232 Nguyễn Thị Về 07/01/1946 210245125 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

233 Nguyễn Thị Tô 15/4/1950 210290062 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

234 Phạm ĐÌnh Trung 10/10/1930 110778792 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

235 Nguyễn Thị Kỉnh 20/06/1948 21245177 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

236 Hồ Được 15/08/1947 210048908 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Bệnh binh

1.500.000           

237 Võ Thị Mẫn 01/01/1947 211023977 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

BB, 

TNLS, 

CĐHH, TĐ
1.500.000           

238 Bùi Tấn Kỳ 12/10/1956 211315322 Thôn 7, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

239 Hồ Thanh Liêm 20/11/1955 210233505 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

240 Nguyễn Thị Danh 17/1/1940 210245334 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

241 Nguyễn Thâm 1942 210049060 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

242 Nguyễn Tuấn Thanh 1960 211315390 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

243 Võ Thị Tài 02/06/1950 210245634 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

244 Trần Thị Đương 15/5/1952 210245568 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

245 Phạm Ngọc Dũng 1946 210245239 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           



246 Nguyễn Văn Hữu 01/01/1953 210182752 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

247 Vũ ĐÌnh Dung 10/5/1957 211029132 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

248 Võ Ngọc Châu 23/5/1950 211029224 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Thương 

binh

Bệnh binh, 

CĐHH 1.500.000           

249 Trần Ngọc Tâm 10/10/1955 212594096 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Thương 

binh 1.500.000           

250 Võ Văn Dương 18/10/1952 210182796 Thôn 4, Nghĩa Lâm Bệnh binh Bệnh binh
1.500.000           

251 Nguyễn Văn Ty 10/10/1952 211044340 Thôn 8, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

252 Nguyễn Thị Trương 19/2/1947 212374617 Thôn 8, Nghĩa Lâm Bệnh binh CĐHH
1.500.000           

253 Trần Xuân Nhị 1945 210563580 Thôn 8, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

254 Phạm Thị Minh Trung 05/10/1945 210843026 Thôn 6, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

255 Võ Văn Minh 1957 210049205 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

256 Đoàn Minh Khánh 1964 211931842 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

257 Ao Thị Ngâu 01/01/1956 212369490 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh
TN-Bệnh 

binh 1.500.000           

258 Nguyễn Văn Chính 10/01/1943 210049100 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

259 Nguyễn Thị Trúc 01/01/1949 212893046 Thôn 6, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

260 Nguyễn Hồng Quân 1946 210290041 Thôn 4, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

261 Trần Văn Nở 01/01/1949 212369986 Thôn 3, Nghĩa Lâm Bệnh binh Tù đày
1.500.000           

262 Nguyễn Văn Thị 20/03/1937 212386924 Thôn 3, Nghĩa Lâm Bệnh binh BTXH
1.500.000           



263 Võ Thị Vũ 01/01/1949 212369048 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

264 Đoàn Chung 1946 210049186 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh Tù đày
1.500.000           

265 Đoàn Văn Nghiệp 01-01-1933 210048876 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh BTXH
1.500.000           

266 Nguyễn Thị Mười 15/06/1954 210245228 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

267 Nguyễn Văn Thơ 21/6/1947 210290041 Thôn 4, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

268 Lê Minh Chuyển 22/12/1950 211029066 Thôn 2, Nghĩa Lâm Bệnh binh
1.500.000           

269 Mai Thị Thanh 20/08/1939 210049165 Thôn 1, Nghĩa Lâm Bệnh binh

TN-Bệnh 

binh, 

CĐHH, 
1.500.000           

270 Bùi Văn Hà 19/10/1975 212112571 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Thương 

binh-B 1.500.000           

271 Trần Thị Trinh 05/10/1949 210245090 Thôn 3, Nghĩa Lâm
 Người 

CCNDLS 1.500.000           

272 Nguyễn Vạn 10/6/1946 210245665 Thôn 3, Nghĩa Lâm
 Người 

CCNDLS 1.500.000           

273 Nguyễn Thị Đồng 01/01/1937 026004914 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Vợ LS

1.500.000           

274 Lương Thị Tượng 01/06/1937 212672845 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Mẹ LS

BTXH
1.500.000           

275 Lê Thị Hiểm 1929 211023925 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Mẹ LS

BTXH
1.500.000           

276 Nguyễn Thị Giá 11/01/1922 210182847 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Mẹ LS

BTXH
1.500.000           

277 Nguyễn Thị Mua 25/5/1940 211023926 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Vợ LS

1.500.000           

278 Trần Thị Điều 11/04/1925 210245120 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

279 Nguyễn Thuấn 10/07/1936 210290039 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Chồng LS

BTXH
1.500.000           



280 Trương Thị Luyện 05/04/1938 210048838 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

281 Nguyễn Thị Tứ 1932 210290243 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

282 Văn Thị Thí 11-03-1935 219948842 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

283 Trần Thị Tính 1940 211094097 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Vợ LS

1.500.000           

284 Đào Thị Khách 30/12/1942 210245050 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Vợ LS

1.500.000           

285 Nguyễn Thị Chánh 10/10/1937 210245168 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

286 Tôn Long Hân 1931 210245412 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

287 Đinh Thị Vẹn 01/01/1939 210935134 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

288 Hồ Thị Tổng 03-04-1924 210245489 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

289 Nguyễn Thị Tín 16/08/1942 210258787 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Vợ LS

1.500.000           

290 Võ Thị Y 11/11/1940 210049214 Thôn 6, Nghĩa Lâm
Vợ LS

1.500.000           

291 Nguyễn Thị Chinh 09/10/1938 210245142 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Mẹ LS

BTXH
1.500.000           

292 Phạm Thị Diệp 1928 210182873 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

293 Trần Thị Nghĩa 20/02/1935 210290017 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

294 Trần Thị Lọc 1917 210290035 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Mẹ LS

BTXH
1.500.000           

295 Nguyễn Thị Bồi 05-08-1929 210245503 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

296 Lâm Thị Tàm 08/10/1936 210640159 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Vợ LS

1.500.000           



297 Võ Thị Xừ 01-02-1932 210048932 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Vợ LS

CCGĐCM
1.500.000           

298 Trần Thị Chúng 1931 210245086 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

299 Phùng Thị Đậy 10/02/1937 210245199 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Vợ LS

BTXH
1.500.000           

300 Nguyễn Thị Liệu 1922 212382887 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Mẹ LS

BTXH
1.500.000           

301 Lê Thị Thơm 1928 210280158 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Mẹ LS

BTXH
1.500.000           

302 Trương Thị Ráng 10-02-1928 210048686 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Mẹ LS

BTXH
1.500.000           

303 Lê Thị Nhạ 14/8/1927 210049036 Thôn 1, Nghĩa Lâm
TN-

CBTKN 1.500.000           

304 Hoàng Thị Minh 1933 210239347 Thôn 7, Nghĩa Lâm
TN-

Thương 

binh 

BTXH
1.500.000           

305 Nguyễn Thị Đường 10/03/1952 210245494 Thôn 2, Nghĩa Lâm
TN-

Thương 

binh 
1.500.000           

306 Bùi Thị Thanh Tuyền 11/12/1995 212669991 Thôn 1, Nghĩa Lâm
TN-

Thương 

binh 
1.500.000           

307 Huỳnh Thị Giảng 1925 210290223 Thôn 6, Nghĩa Lâm
TN-

Thương 

binh 

BTXH
1.500.000           

308 Vũ Thị Thơm 02/10/1940 210048893 Thôn 1, Nghĩa Lâm 
TN-

Thương 

binh 
1.500.000           

309 Nguyễn Thị Nhứt 1944 210245596 Thôn 2, Nghĩa Lâm
TN-

Thương 

binh 
1.500.000           

310 Vũ Thị Nhiễu 19/07/1934 210048817 Thôn 1, Nghĩa Lâm
TN-

Thương 

binh 

BTXH
1.500.000           

311 Bùi Thị Mai 12/10/1933 211033938 Thôn 1, Nghĩa Lâm
TN-

Thương 

binh 

BTXH
1.500.000           

312 Đặng Thị Địch 06/06/1938 210245361 Thôn 3, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

BTXH
1.500.000           

313 Nguyễn Thị Ri 16/6/1930 210182777 Thôn 4, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

BTXH
1.500.000           



314 Ao Thị Thôi 1934 210848855 Thôn 7, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

BTXH
1.500.000           

315 Lê Thị Cúc 01-01-1935 210290123 Thôn 4, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

BTXH
1.500.000           

316 Dương Thị Mai 01-01-1935 212673006 Thôn 2, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

BTXH
1.500.000           

317 Phạm Thị Kỳ 1944 210245043 Thôn 3, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

Tù đày
1.500.000           

318 Nguyễn Thị Tòng 15-04-1921 210245542 Thôn 2, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

BTXH
1.500.000           

319 Phạm Khế 05/10/1930 212013205 Thôn 3, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

Tù đày
1.500.000           

320 Bùi Thị Đây 21/2/1942 210182770 Thôn 4, Nghĩa Lâm
CC GĐCM 1.500.000           

321 Trần Thị Lầm 15/10/1944 210048925 Thôn 1, Nghĩa Lâm
CC GĐCM 1.500.000           

322 Trần Thị Tuấn 01/01/1948 210290135 Thôn 4, Nghĩa Lâm
CC GĐCM

Tù đày
1.500.000           

323 Lê Thị Giỏi 20/12/1921 210290130 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Mẹ 

VNAH
BTXH

1.500.000           

324 Phan Thị Phu 01-01-1923 210245283 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Mẹ 

VNAH
BTXH

1.500.000           

325 Nguyễn Thị Tuấn 1930 210290052 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Mẹ 

VNAH

TB, 

CCCM, 

BTXH
1.500.000           

326 Nguyễn Đức Quân 19/05/1954 210180989 Thôn 3, Nghĩa Lâm CĐHH
1.500.000           

327 Lê Lộc 10/10/1945 2891000 210290018 Thôn 4, Nghĩa Lâm CĐHH
1.500.000           

328 Lê Thị Định 20/08/1960 211029124 Thôn 4, Nghĩa Lâm CĐHH
1.500.000           

329 Trần Việt Thành 1990 212398151 Thôn 5, Nghĩa Lâm
Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

330 Nguyễn Thị Hụê 01/01/1980
Không có 

CMND
Thôn 3, Nghĩa Lâm

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

Chưa liên 

lạc được



331 Trần Thị Hòa 14-10-1986
Không có 

CMND
Thôn 1, Nghĩa Lâm

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

Chưa liên 

lạc được

332 Nguyễn Thái Thủy 1990 212361551 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

333
Nguyễn Thị Hồng 

Quyên
1979 212056674 Thôn 4, Nghĩa Lâm

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

334 Trương Thị Thọ 03/09/1973 212596585 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

335 Hồ Thanh Sơn 26/1/1973 212017379 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

336 Vũ Đình Hưng 1985 212231017 Thôn 4, Nghĩa Lâm
Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

337 Nguyễn Thanh vũ 01/01/1984
Không có 

CMND
Thôn 3, Nghĩa Lâm

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị mất

338 Trần Thị Thanh Hải 04/12/1985 212631178 Thôn 2, Nghĩa Lâm
Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

339 Phạm Quốc Vấn 1982 212595529 Thôn 1, Nghĩa Lâm
Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

340 Cao thị Kim Tiến 1995
Không có 

CMND
Thôn 5, Nghĩa Lâm

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị thất lạc

341 Nguyễn Thị Thủy 1987
Không có 

CMND
Thôn 1, Nghĩa Lâm

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị thất lạc

342 Nguyễn Thị Lệ 01/01/1984
Không có 

CMND
Thôn 4, Nghĩa Lâm

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị thất lạc

343 Hồ Thị Một 1968
Không có 

CMND
Thôn 2, Nghĩa Lâm

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị thất lạc

344 Bùi Đức Tân 21/06/1971 1624000 211301712 Thôn 3, Nghĩa Lâm
Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

345 Ngô Thị Thân 01/01/1943 210048670 Thôn 5, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

346 Trần Thị Chuỗi
20/5/1936

210048728 Thôn 5, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

347 Mai Thị Lặt 20/2/1935 210245163 Thôn 3, Nghĩa Lâm Tù đày BTXH
1.500.000           



348 Trương Thị Mãnh 09/05/1942 210245504 Thôn 2, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

349 Trương Thị Đầm 210245506 Thôn 2, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

350 Đoàn Sáng 10/4/1954 210049232 Thôn 1, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

351 Huỳnh Thị Đính 20/12/1956 210049230 Thôn 1, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

352 Võ Thị Một 02/06/1940 210182895 Thôn 4, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

353 Phùng Thị Kiên 1938 210245531 Thôn 2, Nghĩa Lâm Tù đày BTXH
1.500.000           

354 Lâm Thị Hồng 07/08/1952 210049012 Thôn 1, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

355 Hồ Thị Út 06/03/1941 210245505 Thôn 2, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

356 Trịnh Thị Phú 1934 210048864 Thôn 1, Nghĩa Lâm Tù đày BTXH
1.500.000           

357 Nguyễn Mai 02-02-1935 210182701 Thôn 4, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

358 Lê Thị Tôi 1950 212383005 Thôn 4, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

359 Trương Thị Xẩm 19/05/1941 212382944 Thôn 1, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

360 Lê Thành 01/01/1940 212383171 Thôn 4, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

361 Nguyễn Thị Búp 05/10/1944 210049201 Thôn 1, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           

362 Đoàn Thị Thạnh 1947 210901286 Thôn 1, Nghĩa Lâm Tù đày
1.500.000           


